
1
Trường Mầm non Thạnh 

Đức
9 Giáo viên mầm non 9

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

2 Trường Mầm non Liên Cơ 2 Giáo viên mầm non 2

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

3
Trường Mẫu giáo Thị Trấn 

Gò Dầu
2 Giáo viên mầm non 2

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

4
Trường Mầm non Trần Thị 

Sanh
1 Giáo viên mầm non 1

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

5
Trường Mẫu giáo Thanh 

Phước
6 Giáo viên mầm non 6

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

6
Trường Mẫu giáo Phước 

Thạnh
9 Giáo viên mầm non 9

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

7
Trường Mẫu giáo Phước 

Đông
3 Giáo viên mầm non 3

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

8 Trường Mẫu giáo Bàu Đồn 8 Giáo viên mầm non 8

Giáo viên 

mầm non hạng 

III

V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên.

9 Trường Tiểu học Cẩm An 1
Giáo viên tiểu học

(dạy tiếng Anh)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. Phải có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn 

bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

10 Trường Tiểu học Bến Rộng 1
Giáo viên tiểu học 

1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

Giáo viên tiểu học 
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

11 Trường Tiểu học Ấp Rộc 2

           (Kèm theo Thông báo số: 461/TB-UBND  ngày 26 tháng  8  năm 2021 của UBND huyện Gò Dầu)

Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

DANH SÁCH NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC  2021 - 2022

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT



Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT

Giáo viên tiểu học (dạy 

Thể dục) 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân giáo dục thể chất trở lên hoặc có bằng 

cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành

12 Trường Tiểu học Xóm Bố 3
Giáo viên tiểu học 

3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

13 Trường Tiểu học Đá Hàng 2
Giáo viên tiểu học 

2
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

14 Trường Tiểu học Phước Trạch 3
Giáo viên tiểu học 

3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

15 Trường Tiểu học Thị Trấn Gò Dầu 2
Giáo viên tiểu học 

2
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

16 Trường Tiểu học Thanh Hà 1
Giáo viên tiểu học

(Tin học)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân tin học trở lên hoặc có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành

17 Trường Tiểu học Thanh Bình 1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

18 Trường Tiểu học Phước Hội 1

Giáo viên tiểu học (dạy 

Thể dục) 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân giáo dục thể chất trở lên hoặc có bằng 

cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành

19 Trường Tiểu học Phước Hòa 1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

20 Trường Tiểu học Xóm Mới 2

11 Trường Tiểu học Ấp Rộc 2



Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT

Giáo viên tiểu học

(Tin học)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân tin học trở lên hoặc có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành

21 Trường Tiểu học Trần Quốc Đại 3
Giáo viên tiểu học 

3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

22 Trường Tiểu học Suối Cao 1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

23 Trường Tiểu học Phước Đức 3
Giáo viên tiểu học 

3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

24 Trường Tiểu học Ấp  3 Bàu Đồn 1
Giáo viên tiểu học 

1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

25 Trường Tiểu học Ấp  4 Bàu Đồn 2
Giáo viên tiểu học 

2
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

Giáo viên tiểu học

(Tin học)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân tin học trở lên hoặc có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành

27 Trường Tiểu học Ấp  6 Bàu Đồn 1
Giáo viên tiểu học

(dạy tiếng Anh)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. Phải có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn 

bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

Giáo viên tiểu học 
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 Có bằng cử nhân giáo dục tiểu học trở lên 

20

26 Tiểu học Ấp  5 Bàu Đồn 2

28 Trường Tiểu học Bàu Đồn 2

Trường Tiểu học Xóm Mới 2



Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT

Giáo viên tiểu học (dạy 

Thể dục) 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng cử nhân giáo dục thể chất trở lên hoặc có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Ngữ văn)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Toán học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Toán học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Lịch sử)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Sinh học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Sinh học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Ngữ văn)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Lịch sử)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Địa lý)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Hóa học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Hóa học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

7

Trường trung học cơ sở Lê Lợi29 5

30 Trường Trung học cơ sở Thạnh Đức

28 Trường Tiểu học Bàu Đồn 2



Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy giáo dục công 

dân)

1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Chính trị (GDCD) trở lên hoặc có

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Âm nhạc)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Toán học)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Toán học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Lịch sử)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Địa lý)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Tin học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Ngữ văn)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Lịch sử)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Địa lý)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Sinh học)
3

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Sinh học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
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Trường Trung học cơ sở Hiệp Thạnh

Trường trung học cơ sở Lê Văn Thới

30 Trường Trung học cơ sở Thạnh Đức



Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Hóa học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Hóa học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy giáo dục công 

dân)

1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Chính trị (GDCD) trở lên hoặc có

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Mỹ thuật)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Ngữ văn)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Vật lý)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Vật lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Lịch sử)
2

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Hóa học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Hóa học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy giáo dục công 

dân)

1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Chính trị (GDCD) trở lên hoặc có

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy tiếng Anh)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Phải có

trình độ tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Lịch sử)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

34 Trường trung học cơ sở Thanh Phước 5

35 Trường trung học cơ sở Phước Thạnh 4

Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo
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33 3

Trường trung học cơ sở Lê Văn Thới



Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy giáo dục công 

dân)

1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Chính trị (GDCD) trở lên hoặc có

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy tiếng Anh)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Phải có

trình độ tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Tin học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Ngữ văn)
3

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Toán học)
3

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Toán học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Lịch sử)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Địa lý)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Hóa học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Hóa học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Âm nhạc)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Tin học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

36 Trường trung học cơ sở Phước Đông 11

35 Trường trung học cơ sở Phước Thạnh 4



Đơn vị 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng viên 

chức cần tuyển 

tương ứng với 

vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Vị trí tuyển dụngSTT

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Ngữ văn)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Toán học)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Toán học trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Địa lý)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Vật lý)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Vật lý trở lên hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy giáo dục công 

dân)

1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Chính trị (GDCD) trở lên hoặc có

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Giáo viên trung học cơ 

sở (dạy Mỹ thuật)
1

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương

trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
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